Biểu 1

	BỘ, NGÀNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ
(Kèm theo Công văn số          /BNV-ĐT ngày       tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự a,b,c…)
	Chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ
	Đơn vị công tác
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm
	QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

	
	
	
	
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cấp vụ
	CVC
	CVCC

	
	
	
	
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đánh dấu X vào ô đã học hoặc ô chưa học

Biểu 2
	BỘ, NGÀNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ
(Kèm theo Công văn số          /BNV-ĐT ngày       tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự a,b,c…)
	Chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ được quy hoạch
	Đơn vị công tác
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm
	QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

	
	
	
	
	Trung cấp
	Cao cấp
	Cấp vụ
	CVC
	CVCC

	
	
	
	
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Đánh dấu X vào ô đã học hoặc ô chưa học

Biểu 3
	BỘ, NGÀNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
(Kèm theo Công văn số          /BNV-ĐT ngày       tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

	Chương trình đào        tạo, bồi dưỡng

Số lượng


	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cấp phòng
	QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

	
	Trung cấp
	Cao cấp
	
	CV
	CVC
	CVCC

	
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học

	Tổng số người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu 4
	BỘ, NGÀNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG 

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
(Kèm theo Công văn số          /BNV-ĐT ngày       tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

	Chương trình đào        tạo, bồi dưỡng

Số lượng


	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cấp phòng
	QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

	
	Trung cấp
	Cao cấp
	
	CV
	CVC
	CVCC

	
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học
	Đã học
	Chưa học

	Tổng số người
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